8

	UBND TỈNH NINH THUẬN

             BAN CHỈ ĐẠO  515

           Số:          /KH-BCĐ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Ninh Thuận, ngày       tháng 02 năm 2023


KẾ HOẠCH

Tổ chức thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính
hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh năm 2023

            Căn cứ Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 1515/QĐ-TTg ngày 14/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 80/2022/TT-BQP 11/11/2022 của Bộ Quốc phòng, hướng dẫn về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và bàn giao hài cốt liệt sĩ; Chương trình số 573/CTr-BCĐ ngày 06/4/2022 của Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 5; Chương trình số 1826/CTr-BCĐ ngày 29/4/2022 của Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Ninh Thuận; kết quả bổ sung kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ lần 1 năm 2022.
Trên cơ sở tình hình thực tế yêu cầu, nhiệm vụ và kết quả tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ năm 2022; Ban Chỉ đạo 515 tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện năm 2023 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

    a) Nhằm cụ thể hóa Chương trình số 373/CTr- BCĐ ngày 11/02/2022 của Ban Chỉ đạo Quốc gia 515; Chương trình số 573/CTr-BCĐ ngày 06/4/2022 của Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 5; Chương trình số 1826/CTr-BCĐ ngày 29/4/2022 của Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Ninh Thuận về thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin giai đoạn 2021-2025. Đồng thời, thể hiện sự tri ân, tôn kính, biết ơn và ghi nhớ sâu sắc công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ; góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, yêu nước đối với các thế hệ, đồng bào dân tộc trong tỉnh, nhất là thế hệ trẻ. 

   b) Hướng dẫn công tác rà soát, xác minh, thu thập thông tin, kết luận nơi hy sinh, nơi chôn cất ban đầu của liệt sĩ, kiểm đếm mộ liệt sĩ trong nghĩa trang, lập danh sách, vẽ bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
 2. Yêu cầu 

 a) Tổ chức khảo sát, tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ phải bảo đảm chặt chẽ, đúng trình tự, thủ tục, công khai, trang trọng, tỷ mỉ và an toàn; thu thập thông tin, kết luận địa bàn, xác định rõ khu vực, vị trí còn thông tin về mộ liệt sĩ để bổ sung công tác lập bản đồ tìm kiếm, quy tập;
b) Quá trình thực hiện nhiệm vụ phải phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, địa phương, các đơn vị đã từng tham gia chiến đấu trên chiến trường tỉnh Ninh Thuận để bảo đảm thông tin về mộ liệt sĩ chính xác, không để xảy ra sai sót và phải phù hợp với phong tục, tập quán địa phương;

c) Tiếp tục bổ sung công tác kết luận địa bàn và lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ các cấp đảm bảo đúng quy trình, kỹ thuật.

II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

	TT
	NỘI DUNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP
	CƠ QUAN 

CHỈ  ĐẠO
	ĐƠN VỊ THỰC HIỆN
	THỜI GIAN

THỰC HIỆN

	1
	 Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền

	
	- Quán triệt thực hiện nghiêm Hướng dẫn số 99/HD-BTGTW ngày 02/01/2014 của Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn tuyên truyền công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Tích cực đổi mới hình thức, phương pháp, phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa, phương tiện thông tin đại chúng để tuyên truyền; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, các tầng lớp Nhân dân, đội ngũ báo cáo viên các cấp, chiến sĩ LLVT, mà trước hết là cấp ủy, lãnh đạo các Sở, ban, ngành, chỉ huy các đơn vị đối với chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. 
- Phối hợp cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương, Quân đội, Quân khu và các tỉnh bạn chỉ đạo, định hướng thông tin, truyên tuyền về công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.
	Ban  Chỉ  đạo  515 tỉnh
	Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, các đơn vị thành viên

Ban Chỉ đạo 515 tỉnh
	Năm 2023

	2
	Thu thập, cung cấp, xử lý thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ

	
	- Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Lao động-Thương binh và Xã Hội, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục triển khai rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ; bổ sung kết luận địa bàn, bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Xác minh, bổ sung đầy đủ thông tin liệt sĩ theo danh sách quản lý của địa phương, cơ quan, đơn vị. Chỉ đạo cơ quan Chính sách, cơ quan Quân lực tiếp tục giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị quân đội trong chiến tranh; hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc quản lý, khai thác, sử dụng kết quả giải mã phục vụ công tác giải quyết chính sách tồn đọng sau chiến tranh và tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
- Thu thập, cung cấp, xử lý 1.200 thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ chưa xác định rõ nơi hy sinh, nơi an táng ban đầu phụ vụ công tác kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ.
	Ban  Chỉ  đạo  515 tỉnh
	Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh và các đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo 515 tỉnh
	Năm 2023

	3
	Khảo sát, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

	
	- Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban ngành chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc các địa phương tổ chức thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; ưu tiên các địa phương xác định còn nhiều hài cốt liệt sĩ cần tìm kiếm, quy tập (huyện: Bác Ái, Thuận Nam, Ninh Phước); phát hiện nơi yếu, khâu yếu, để rút kinh nghiệm kịp thời, thực hiện đúng phương châm: làm dứt điểm, dễ, rõ làm trước, phát hiện đến đâu, làm ngay đến đó. Thực hiện quy tập đến đâu bổ sung kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm quy tập đến đó. Quản lý chặt chẽ địa bàn, không để xảy ra hiện tượng tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ trái với quy định của Chính phủ. 

- Đẩy mạnh hoạt động tìm kiếm, quy tập 10-15 hài cốt liệt sĩ tại các khu vực, địa bàn trọng điểm, nhất là các khu kháng chiến, những điểm mới có thông tin về mộ liệt sĩ, cụ thể: Xã Phước Bình, Phước Trung huyện Bác Ái; Xã Phước Thuận, Phước Hải huyện Ninh Phước; Xã Phước Hà, Phước Dinh huyện Thuận Nam; Xã Ma Nới, Lâm Sơn, Mỹ Sơn huyện Ninh Sơn; Xã Phước Khánh, Phước Chiến huyện Thuận Bắc; Xã Khánh Nhơn, Khánh Hải huyện Ninh Hải; Phường Văn Hải, Mỹ Bình thành phố Phan Rang - Tháp Chàm
- Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban ngành, địa phương xây dựng kế hoạch tổ chức lễ an táng hài cốt liệt sĩ chu đáo, nghiêm trang, đúng nghi thức quy định.
	Ban  Chỉ  đạo  515 tỉnh
	Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh và các đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo 515 tỉnh
	Năm 2023

	4
	Bàn giao hài cốt liệt sĩ

	
	- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hớp với Sở Lao động- Thương binh và Xã Hội xác minh thông tin về hài cốt liệt sĩ được quy tập có một phần thông tin hoặc thiếu thông tin. Thông báo đến chính quyền địa phương và gia đình thân nhân liệt sĩ theo quê quán của liệt sĩ (nếu có), lập kế hoạch bàn giao theo quy định.

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh lập hồ sơ quy tập hài cốt liệt sĩ đã rõ thông tin trên địa bàn tỉnh bàn giao cho Sở Lao động- Thương binh và Xã Hội tổ chức an táng theo quy định.
	Ban  Chỉ  đạo  515 tỉnh
	Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Lao động-Thương binh và Xã Hội, UBND các huyện  thành phố.
	Năm 2023


	5
	Hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ, bổ sung kết luận địa bàn và lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

	
	 Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Lao động-Thương binh và Xã Hội, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục triển khai rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ; bổ sung kết luận địa bàn, bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Xác minh, bổ sung đầy đủ thông tin liệt sĩ theo danh sách quản lý của địa phương, cơ quan, đơn vị. Tiếp tục giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị quân đội trong chiến tranh; hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, khai thác, sử dụng kết quả giải mã phục vụ công tác giải quyết chính sách tồn đọng sau chiến tranh và tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Bổ sung kết luận địa bàn và lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ các khu vực có thông tin liệt sĩ cần tiếp tiếp tục tìm kiếm.
	Ban  Chỉ  đạo  515 tỉnh
	Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Lao động-Thương binh và Xã Hội, UBND các huyện  thành phố.
	Năm 2023

	6
	Kiện toàn tổ chức, lực lượng chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin

	
	     Tham mưu, đề xuất kiện toàn, bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo, Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đúng thành phần quy định, hoạt động hiệu quả theo Thông tư số 80/TT-BQP ngày 11/11/2022 của Bộ Quốc phòng. Thường xuyên kiện toàn, bổ sung lực lượng làm công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Quyết định trưng dụng lực lượng phối hợp thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ phù hợp yêu cầu nhiệm vụ từng trường hợp cụ thể. Tăng cường cán bộ có trình độ công nghệ thông tin thực hiện công tác giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị; khai thác, sử dụng phần mềm quản lý danh sách, hồ sơ liệt sĩ, phân tách, nhập dữ liệu về liệt sĩ, lập bản đồ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ. Sử dụng Cổng thông tin ngành Chính sách Quân đội để tuyên truyền và thông tin về mộ liệt sĩ, liệt sĩ cần tìm kiếm quy tập.
	Ban  Chỉ  đạo  515 tỉnh
	Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh
	Năm 2023

	7
	Tổ chức thực hiện quy trình xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin

	
	     Quán triệt quy trình, phương pháp tiến hành, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện quy trình xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin bằng phương pháp thực chứng. Thực hiện lẫy mẫu hài cốt liệt sĩ, mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ để giám định AND xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
	Ban Chỉ đạo 515 tỉnh
	Bộ CHQS tỉnh, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội
	Sau khi có quy trình của cấp trên

	8
	Bảo đảm kinh phí, trang bị, phương tiện 

	
	     Thực hiện nghiêm túc Quyết định 75/QĐ-TTg ngày 06/12/2013; Quyết định số 35/2017/QĐ-TTg ngày 25/7/2017 sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định số 75/QĐ-TTg ngày 06/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 298/2017/TT-BQP ngày 01/12/2017 của Bộ Quốc phòng quy định, hướng dẫn thực hiện về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định hài cốt liệt sĩ. Rà soát, thay thế, bổ sung các phương tiện, trang thiết bị cần thiết cho công tác tìm kiếm, quy tập và phương tiện phục vụ công tác xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Dự toán, tổng hợp báo cáo Quân khu kết quả sử dụng nguồn kinh phí quy tập mộ liệt sĩ quý, 6 tháng và hàng năm; quản lý, sử dụng, thanh quyết toán nguồn kinh phí chặt chẽ, đúng quy định.
	Ban Chỉ đạo 515 tỉnh
	Bộ CHQS tỉnh, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội
	Năm 2023

	9.
	Công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết

	
	     - Xây dựng kế hoạch bảo đảm phục vụ đoàn kiểm tra thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập và Đề án xác định danh tính hài cốt liệt sĩ của Ban Chỉ đạo 515 cấp trên tại địa phương (nếu có).

     - Ban Chỉ đạo 515 tỉnh tiến hành kiểm tra một số đơn vị, địa phương trực thuộc về thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. 
    - Tổ chức Hội nghị sơ năm (khi có hướng dẫn của trên), đánh giá kết quả, đề ra phương hướng tiếp theo và biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ theo thẩm quyền, bảo đảm kịp thời, chặt chẽ, phát huy hiệu quả.
	Ban Chỉ đạo 515 tỉnh
	Bộ CHQS tỉnh, các đơn vị thành viên BCĐ 515 tỉnh
	2023


       III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
       1. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

a) Chỉ đạo thống nhất các hoạt động thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh. Tiếp nhận, sử dụng các trang bị, phương tiện được bảo đảm; chủ trì cung cấp thông tin nơi hy sinh, nơi chôn cất liệt sĩ;
b) Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan hướng dẫn xây dựng và phê duyệt kế hoạch tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từng giai đoạn, trường hợp cụ thể (tập trung chủ yếu vào số lượng liệt sĩ là người đồng bào dân tộc chôn theo phong tục bỏ mả của người Raglai, những địa bàn có nhiều thông tin về mộ liệt sĩ);
 c) Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội; các cơ quan, tổ chức chính trị- xã hội, địa phương liên quan, tổ chức rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ, mộ liệt sĩ đồng bào dân tộc thiểu số để có phương án phù hợp, tiến hành tổ chức làm công tác tuyên truyền, vận động, để xác lập thủ tục cất bốc. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tập trung tuyên truyền sâu rộng chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; vận động các Tổ chức thành viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực cung cấp thông tin về liệt sĩ và mộ liệt sĩ, triển khai công tác rà soát, bổ sung kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ;
d) Sau khi quy tập phải lập hồ sơ và tổ chức bàn giao cho Sở Lao động -Thương binh và Xã hội đúng quy trình, thủ tục theo quy định. Hài cốt liệt sĩ ngoài địa phương thì tiến hành các thủ tục bàn giao theo quê quán của liệt sĩ;

đ) Quyết định huy động lực lượng làm nhiệm vụ khảo sát, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ theo từng kế hoạch cụ thể phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ và thời gian hoàn thành công tác này;
e) Lập dự toán và chi trả ngày công thực tế làm nhiệm vụ khảo sát, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, theo Thông tư số 298/2017/TT-BQP ngày 01/12/2017 của Bộ Quốc phòng bảo đảm công khai, minh bạch. 

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

a) Chủ trì phối hợp với Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Hội Cựu chiến binh và cơ quan, địa phương có liên quan tổ chức kiểm tra, khảo sát, rà soát, dữ liệu liên quan về liệt sĩ, mộ liệt sĩ hiện nay chưa tìm thấy hài cốt ở các đơn vị, địa phương, xác định rõ bao nhiêu mộ liệt sĩ mất tích, chưa quy tập để làm cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh năm 2023 và những năm tiếp theo nhằm bảo đảm chặt chẽ và đạt kết quả đề ra;  

b) Cung cấp thông tin, phối hợp với Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ; tiếp nhận hài cốt liệt sĩ đưa về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh theo đúng quy định;

c) Lấy mẫu sinh phẩm để lưu giữ xét nghiệm ADN những hài cốt liệt sĩ chưa có danh tính, còn thiếu thông tin để phục vụ cho việc tra cứu hồ sơ liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ; xây dựng kế hoạch xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đã quy tập vào Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh theo hướng dẫn của cấp trên.

3. Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội có liên quan
Căn cứ Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày 11/01/2021 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo tỉnh về tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; triển khai nhiệm vụ, tham gia phối hợp công tác tuyên truyền, vận động cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ bảo đảm kế hoạch đề ra.
4. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

a) Chỉ đạo địa phương mình đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng về công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ; tiếp nhận và xử lý thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn, cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ cho thân nhân thuộc phạm vi trách nhiệm. Tổ chức lực lượng Dân quân, tự vệ và nhân dân tham gia công tác quy tập mộ liệt sĩ tại địa phương; lực lượng này dưới sự chỉ huy của Tổ Công tác giúp việc của Ban Chỉ đạo 515 tỉnh và lực lượng chuyên trách của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; 
b) Chỉ đạo tập trung rà soát, phân tích dữ liệu hồ sơ, tài liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ hiện chưa tìm thấy hài cốt ở các đơn vị, địa phương để tổ chức vận động cung cấp thông tin, tìm kiếm, quy tập mộ liệt sĩ đạt kết quả;

c) Tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện bổ sung phát phiếu cung cấp thông tin liệt sĩ, mộ liệt sĩ; kết luận địa bàn, bổ sung lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ theo quy định (nếu có thông tin mới);

Trong quá trình thực hiện kế hoạch này, nếu có phát sinh vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời báo cáo về Ban Chỉ đạo 515 tỉnh (qua Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) để được hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện./.
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